
Chương Trình Học Về Dân Chủ Thành Phố San José 1 

Thành phố San José 
Lớp học chuyên sâu về công dân học 

Đề cương Khóa học 
 

Mô tả Khóa học 
Khóa học Civics Masterclass của Thành phố San José là một khóa học rộng lớn, nhưng chi tiết, 
tập trung vào việc thông tin và khả năng cho công chúng tổng quát với kiến thức và kỹ năng để 
tham gia về mặt dân chủ trong chính quyền địa phương. 
 
Sự tham gia dân chủ là nền tảng của dân chủ và một nguyên tắc chính trong việc đảm bảo rằng 
chính quyền địa phương phản ánh ý chí của nhân dân. Dưới đây là một tuyên bố giới thiệu về 
Đạo luật Brown của California, Đạo luật Chính phủ California. §54950: 
 

“Trong việc ban hành chương này, Quốc hội tìm thấy và tuyên bố rằng các ủy ban, 
hội đồng và các cơ quan công cộng khác trong Tiểu bang này tồn tại để hỗ trợ trong 
việc thực hiện công việc của nhân dân. Điều này là ý định của luật pháp rằng họ 
hành động của họ phải được thực hiện một cách công khai và cuộc thảo luận của họ 
phải được tiến hành một cách công khai. 

Nhân dân của Tiểu bang này không từ bỏ chủ quyền của họ cho các cơ quan phục vụ 
họ. Nhân dân, khi ủy thác quyền hạn, không trao cho các người hầu cơ quan công 
cộng quyền quyết định điều gì là tốt cho nhân dân biết và điều gì không phải là tốt 
cho họ biết. Nhân dân đòi hỏi được thông tin để họ có thể giữ lại sự kiểm soát đối 
với các công cụ họ đã tạo ra.” 

FindLaw.com - California Code, Government Code - GOV § 54950  
https://codes.findlaw.com/ca/government-code/gov-sect-54950/ 

 
Khóa học này được thiết kế để hỗ trợ mọi người duy trì sự thông tin và hiểu biết về nhiều khía 
cạnh của chính quyền địa phương. Trong khi khóa học này sẽ bao gồm các khái niệm lý thuyết 
trong quản lý công cộng, Civics Masterclass của San José là một hướng dẫn để hiểu cách theo 
dõi và tham gia trong các cuộc họp công cộng và làm chính sách ở Thành phố San José. 

Các học viên sẽ học được những điều sau: 

1. Chính phủ 101: Các học viên sẽ có khả năng phân biệt sự khác biệt trong cấu trúc và 
trách nhiệm của chính phủ liên bang, bang và địa phương ở Hoa Kỳ, tức là cơ bản về 
quản lý công cộng; và, các học viên sẽ học sự khác biệt giữa hiến pháp thành phố, mã 
luật, các nghị quyết, chính sách và thủ tục, và các hồ sơ khác của thành phố. 
 

2. Quy trình Quốc hội: Các học viên sẽ có khả năng hỗ trợ quá trình ra quyết định dân chủ 
trong các nhóm thảo luận thông qua việc sử dụng quy trình Quốc hội; và, các học viên sẽ 
có khả năng điều hướng và tham gia trong các cuộc họp công cộng được tổ chức bởi Hội 
đồng Thành phố San José, các Ủy ban Hội đồng, và Hội đồng và Ủy ban. 
 

https://codes.findlaw.com/ca/government-code/gov-sect-54950/
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3. Đạo luật Brown của California và Chính sách Ánh sáng Mặt trời: Các học viên sẽ 
học về các luật lệ điều hành quá trình công khai của chính sách và lập pháp; và cách 
nghiên cứu các tệp lập pháp của thành phố và các hồ sơ khác của thành phố. 
 

4. Nghiên cứu Chính sách và Chính sách: Các học viên sẽ có khả năng tiến hành nghiên 
cứu mã nguồn mở và tìm kiếm bằng chứng độc lập từ các cơ quan chính phủ, các cơ sở 
học thuật, các hiệp hội ngành công nghiệp và các nguồn khác. 
 

5. Kể chuyện: Các học viên sẽ học các nguyên tắc cơ bản của việc kể chuyện, cách dịch ý 
tưởng Chương trình/Chính sách của họ thành một câu chuyện mà đồng cảm với khán giả 
mục tiêu của họ. 

 
Cách Sử Dụng Khóa Học Này: 
1. Học Nhóm: 

Khóa học Civics Masterclass có thể được tổ chức như một chương trình tại trường học, tổ 
chức của bạn, cộng đồng hoặc nhóm khu vực, v.v. thông qua năm (5) buổi workshop kéo 
dài một giờ mỗi buổi được tổ chức hàng tuần trong vòng 5 tuần hoặc trong vòng một tuần 
liên tục trong 5 ngày. Có các video chi tiết, bài kiểm tra và tài liệu học thêm cùng với một 
đề cương giáo trình được đề xuất mà bạn có thể sử dụng miễn phí.  
 

2. Học Cá Nhân: 
Toàn bộ khóa học là mở và miễn phí cho công chúng, giúp bạn dễ dàng tự học. 

 
TRUY CẬP KHÓA HỌC 
Bạn có thể truy cập khóa học này MIỄN PHÍ và trực tuyến tại trang web của Thành phố San 
José: https://bit.ly/SJCivicsViet  
  

https://bit.ly/SJCivicsViet
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Mô tả Khóa học 

Mô-đun 1: Chính phủ 101 
Hiểu biết sự khác biệt trong cấu trúc và trách nhiệm của chính phủ liên bang, bang và địa 
phương tại Hoa Kỳ, bao gồm cấu trúc quản trị cụ thể của Thành phố San José. 
 
Mục tiêu Học tập 

1. Hiểu biết Hiến pháp Hoa Kỳ 
2. Chính phủ Hoa Kỳ 
3. Chính phủ Bang California 
4. Chính quyền Địa phương California 
5. Chính quyền Thành phố San Jose 

 
 
(Lưu ý rằng tất cả các tài nguyên bên thứ ba và video bổ sung đều bằng tiếng Anh) 

Video Bổ Sung 

1. Khóa Học Ngắn Gọn về Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ 
Trong 50 video, Craig Benzine sẽ giảng dạy về chính phủ và chính trị Hoa Kỳ! Khóa 
học dựa trên chương trình giảng dạy AP Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ năm 2014. 
https://youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOfse2ncvffeelTrqvhrz8H&si=E7BxV8
2EgiC4gvta  

2. Dân chủ ở Hoa Kỳ 
Dân chủ ở Hoa Kỳ là một bài thuyết trình gồm 8 phần về cách chúng ta có thể tăng 
cường việc thực hiện dân chủ của mình như là công dân của Hoa Kỳ. Thomas Linzey, 
Cố vấn cấp cao của Trung tâm Quyền Dân chủ và Môi trường (CDER), trình bày một 
con đường phía trước và cho chúng ta biết vấn đề là gì và chúng ta có thể sửa chữa như 
thế nào. 
https://www.n2k.world/democracyintheunitedstates  

Tài Nguyên: 

1. Hiến Pháp Hoa Kỳ 
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript  

2. Sổ tay Chính phủ Hoa Kỳ 
Trong hơn tám thập kỷ, Sổ tay Chính phủ Hoa Kỳ đã là "sổ tay chính thức" của Chính 
phủ Liên bang. 
https://www.usgovernmentmanual.gov/  

3. Biểu Đồ Tổ Chức Chính Phủ Hoa Kỳ 
https://www.usgovernmentmanual.gov/ReadLibraryItem.ashx?SFN=Myz95sTyO4rJR
M/nhIRwSw==&SF=VHhnJrOeEAnGaa/rtk/JOg==  

4. Hiến Pháp California 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&toc
Title=+California+Constitution+-+CONS  

https://youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOfse2ncvffeelTrqvhrz8H&si=E7BxV82EgiC4gvta
https://youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtOfse2ncvffeelTrqvhrz8H&si=E7BxV82EgiC4gvta
https://www.n2k.world/democracyintheunitedstates
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.usgovernmentmanual.gov/
https://www.usgovernmentmanual.gov/ReadLibraryItem.ashx?SFN=Myz95sTyO4rJRM/nhIRwSw==&SF=VHhnJrOeEAnGaa/rtk/JOg==
https://www.usgovernmentmanual.gov/ReadLibraryItem.ashx?SFN=Myz95sTyO4rJRM/nhIRwSw==&SF=VHhnJrOeEAnGaa/rtk/JOg==
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codesTOCSelected.xhtml?tocCode=CONS&tocTitle=+California+Constitution+-+CONS
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5. Hiến Pháp Thành phố San Jose 
https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/city-charter  

6. Sổ Tay Chính Sách Hội Đồng Thành phố San Jose 
https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/council-policy-
manual  

Mô-đun 2: Thủ Tục Quốc Hội  
Hiểu cách Thành phố sử dụng Luật Lệ để quản lý các cuộc họp công cộng của họ, cách công 
chúng có thể tham gia vào các cuộc họp công cộng, và cách sử dụng những quy định này để 
quản lý các cuộc họp của riêng bạn. 

Mục tiêu Học tập: 

1. Lịch sử về Quy tắc Thứ Tự 
2. Tổng quan về Quy tắc Thứ Tự của Robert 
3. Tổng quan về Quy tắc Thứ Tự của Rosenberg 
4. Thực hành Quy tắc Thứ Tự của Rosenberg 

 

(Lưu ý rằng tất cả các tài nguyên bên thứ ba và video bổ sung đều bằng tiếng Anh) 
 
Video Bổ Sung: 

1. Dân chủ ở Hoa Kỳ 
Dân chủ ở Hoa Kỳ là một bài thuyết trình gồm 8 phần về cách chúng ta có thể thực 
hiện dân chủ của chúng ta tốt hơn như là công dân của Hoa Kỳ. Thomas Linzey, Cố 
vấn cấp cao cho Trung tâm Quyền Dân chủ và Môi trường (CDER), trình bày một con 
đường phía trước và cho chúng ta biết vấn đề là gì và chúng ta có thể sửa chữa như thế 
nào. 
https://www.n2k.world/democracyintheunitedstates  

Tài Nguyên: 

1. Sổ tay Chính phủ Hoa Kỳ 
Trong hơn tám thập kỷ, Sổ tay Chính phủ Hoa Kỳ đã là "sổ tay chính thức" của Chính 
phủ Liên bang. 
https://www.usgovernmentmanual.gov/  

Mô-đun 3: Đạo Luật Brown California & Chính Sách Ánh Sáng 
Cách nghiên cứu và hiểu sự khác biệt giữa Hiến Pháp Thành phố, Mã luật Điều lệ và các chính 
sách khác của thành phố, cũng như cách tìm kiếm thông qua các tập tin lập pháp để tìm thông 
tin công cộng liên quan đến nghiên cứu chính sách của bạn. 
 
Mục tiêu Học tập: 

https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/city-charter
https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/council-policy-manual
https://www.sanjoseca.gov/your-government/appointees/city-clerk/council-policy-manual
https://www.n2k.world/democracyintheunitedstates
https://www.usgovernmentmanual.gov/
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1. Đạo Luật Hồ Sơ Công Cộng California 
2. Mối quan hệ với Đạo Luật Brown và Chính Sách Ánh Sáng 
3. Các Nghị Định Về Chính Phủ Mở Cửa và Hồ Sơ của Thành Phố 
4. Trách Nhiệm Hồ Sơ của Thư Ký Thành Phố 
5. Tìm kiếm Tập Tin Lập Pháp của Thành Phố 

 
 
(Lưu ý rằng tất cả các tài nguyên bên thứ ba và video bổ sung đều bằng tiếng Anh) 
 
Tài Nguyên: 

1. Chính Sách Dữ Liệu Mở Của Thành Phố San José 
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/2396/636631025332400000  

2. Cổng Dữ liệu Mở của Thành phố San José 
https://data.sanjoseca.gov/  
  

Mô-đun 4: Nghiên cứu và Viết Chính Sách 
Cách thực hiện nghiên cứu trên Internet mã nguồn mở để tìm dữ liệu, hồ sơ, báo cáo, so sánh 
với các đồng nghiệp, các phương pháp hay nhất và các thông tin khác để giúp xây dựng một 
trường hợp chính sách. 
 
Mục tiêu Học tập: 

1. Hiểu Biết về Nghiên cứu Mã Nguồn Mở 
2. Nghiên cứu Chính Phủ 
3. Nghiên cứu Học Thuật 
4. Nghiên cứu Phương Pháp Hay Nhất / So sánh với các đồng nghiệp 

 
 
(Lưu ý rằng tất cả các tài nguyên bên thứ ba và video bổ sung đều bằng tiếng Anh) 
 
Policy Memo Examples:  

1. Chính Sách Phân Tích Chiến 
Lược:https://docs.google.com/document/d/1fDE1KT03L555pxsdeLSeTQrsliVCNdoD/
edit?usp=sharing&ouid=113734849637944316127&rtpof=true&sd=true  

2. Bản Ghi Chú Kiến Trúc Bền Vững: 
https://docs.google.com/document/d/1o-tIolthZyVCDX3qr1E71vG29xEddx_A/edit   

3. Wood Recycling Policy:  
https://docs.google.com/document/d/18tFoY1XedbsGd3p4E-hrBLWDGBV4AIZq/edit 
 

Tài Nguyên: 
3. Đạo Đức của Ngôn Ngữ Công Cộng 

https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file 
attachments/ethics_of_public_language.pdf?1412367191  

4. Mẹo Viết cho Nhà Văn Cơ Quan Công Cộng 
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-
attachments/writing_tips_for_local_agency_writers_11-8_0.pdf?1412367191  

https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/2396/636631025332400000
https://data.sanjoseca.gov/
https://docs.google.com/document/d/1fDE1KT03L555pxsdeLSeTQrsliVCNdoD/edit?usp=sharing&ouid=113734849637944316127&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fDE1KT03L555pxsdeLSeTQrsliVCNdoD/edit?usp=sharing&ouid=113734849637944316127&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o-tIolthZyVCDX3qr1E71vG29xEddx_A/edit
https://docs.google.com/document/d/18tFoY1XedbsGd3p4E-hrBLWDGBV4AIZq/edit
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file%20attachments/ethics_of_public_language.pdf?1412367191
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file%20attachments/ethics_of_public_language.pdf?1412367191
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/writing_tips_for_local_agency_writers_11-8_0.pdf?1412367191
https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/writing_tips_for_local_agency_writers_11-8_0.pdf?1412367191
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Mô-đun 5: Kể Chuyện 
Các học viên sẽ học các nguyên tắc cơ bản của việc kể chuyện, cách dịch ý tưởng chương 
trình/chính sách của họ thành một câu chuyện cung cấp thông tin súc tích mà cũng thấu hiểu 
với đối tượng khán giả của họ. 
 
Mục tiêu Học tập: 

1. Những gì tạo nên một câu chuyện tốt, đánh giá các trường hợp nghiên cứu 
2. Công cụ và Tài nguyên có sẵn cho việc kể chuyện 
3. Tạo kế hoạch kể chuyện 
4. Trình bày câu chuyện của họ 

 
 

(Lưu ý rằng tất cả các tài nguyên bên thứ ba và video bổ sung đều bằng tiếng Anh) 

Video Bổ Sung: 

1. Hướng Dẫn: Cách Tham Gia Bình Luận Công Khai 
https://www.youtube.com/watch?v=uJIndG8WGYg  

2. 7 Mẹo để Tạo Ra Những Bình Luận Công Khai Chất Lượng 
https://www.youtube.com/watch?v=1T_62cYiUA4  

Tài Nguyên:  

1. Regulations.gov - Danh Sách Kiểm Tra cho Người Bình Luận (PDF): 
https://s3.amazonaws.com/prod-regulations-faq/pdf/Tips-For-Submitting-Effective-
Comments.pdf  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uJIndG8WGYg
https://www.youtube.com/watch?v=1T_62cYiUA4
https://s3.amazonaws.com/prod-regulations-faq/pdf/Tips-For-Submitting-Effective-Comments.pdf
https://s3.amazonaws.com/prod-regulations-faq/pdf/Tips-For-Submitting-Effective-Comments.pdf
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